
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 7, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN TẠO VIỆT

0106911690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI TIẾN TẠO VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN TAO VIET CONSTRUCTION AND 
TRADE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TIẾN TẠO VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913453080
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bốc xếp hàng hóa 5224

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

5610

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:  - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng dân dụng như: 
+ Thang máy, cầu thang tự động
+ Các loại cửa tự động
+ Hệ thống đèn chiếu sáng

4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  Thử độ ẩm và các công việc thử nước, Chống ẩm các 
toà nhà, Chôn chân trụ, Dỡ bỏ các phần thép không tự sản 
xuất, Uốn thép, Xây gạch và đặt đá, 

4390

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) 

7020

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế và phác thảo công trình; lập kế 
hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
- Thiết kế máy móc và thiết bị; 
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông. 

7110

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

20. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
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3.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KIÊN GIANG

Thôn Hương Hòa, 
Xã An Vinh, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500 1.750.000.000 50

Tổng số 17.500 1.750.000.000 50

151310937

2 ĐẶNG THỊ 
TUYẾN

Xóm Cầu, Xã 
Kim Thái, Huyện 
Vụ Bản, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.700 670.000.000 19,14

Tổng số 6.700 670.000.000 19,14

163103871

3 NGUYỄN 
HỒNG THÁI

Thôn Hương Hòa, 
Xã An Vinh, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 400.000.000 11,43

Tổng số 4.000 400.000.000 11,43

151178347

4 ĐẶNG NGỌC 
TÙNG

Xóm Cầu, Xã 
Kim Thái, Huyện 
Vụ Bản, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.800 380.000.000 10,86

Tổng số 3.800 380.000.000 10,86

163818012

5 ĐẶNG NGỌC 
ĐẠT

Xóm Cầu, Xã 
Kim Thái, Huyện 
Vụ Bản, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 8,57

Tổng số 3.000 300.000.000 8,57

163818013

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN KIÊN GIANG Nam

23/12/1980 Kinh Việt Nam

151310937
07/11/2003 Công an tỉnh Thái Bình

Thôn Hương Hòa, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ dân phố số 7, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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